BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO

1. Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường

2. Mã ngành, nghề: 6510421
3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
4. Hình thức đào tạo: Chính quy 

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: 3 năm; 6 học kỳ
7. Mục tiêu đào tạo
* Về kiến thức:
- Giải thích được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin. Vận dụng đúng đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và cuộc sống.
- Vận dụng được các kiến thức về quản trị doanh nghiệp, marketting, lập và quản lý dự án, bổ sung năng lực khởi tạo doanh nghiệp.
- Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học công nghệ  kỹ thuật môi trường, nguyên lý xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải trong xử lý ô nhiễm.
- Vận dụng các kiến thức về chất lỏng trong thủy lực, các tích chất vật lý cơ bản của chất lỏng, các phương pháp tính toán dòng chảy là cơ sở cho việc tính toán công trình xử lý ô nhiễm môi trường.

- Vận dụng được các nguyên lý sinh thái học, độc học môi trường và cơ chế hoạt động của vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm.
- Phân tích và giải thích được các vấn đề cơ bản về xử lý ô nhiễm, quan trắc môi trường, phân tích chất lượng môi trường.

- Trình bày được các nguyên lý các phương pháp phân tích chỉ tiêu ô nhiễm môi trường.
- Mô tả được chức năng, nguyên lý hoạt động của, quy trình sử dụng của các thiết bị phân tích môi trường.

- Vận dụng các nguyên tắc về quản lý môi trường.

- Hiểu biết các công cụ quản lý môi trường trong bảo vệ môi trường.

* Về kỹ năng:

- Thực hiện điều tra, khảo sát, thống kê, quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các biện pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Tham gia thực hiện công tác quản lý môi trường ở đơn vị như: các trang trại chăn nuôi, nhà máy, xí nghiệp sản xuất các khu công nghiệp,...
- Tham gia tư vấn và lập phương án đánh giá tác động môi trường.

- Sử dụng được các thiết bị công nghệ cơ bản trong xử lý khí thải, tiếng ồn, nước thải, nước cấp và chất thải rắn.
- Tham gia thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, nước thải, khí thải và tiếng ồn.

- Sử dụng được các dụng cụ thí nghiệm, các thiết bị quan trắc, phân tích môi trường.

- Giám sát được công nghệ trong thi công các công trình môi trường như: biết đọc bản vẽ công nghệ, kỹ thuật lắp đặt máy, thiết bị và đường ống công nghệ.
- Sử dụng được tin học và các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý môi trường. 

- Tổ chức được các lớp tập huấn bảo vệ môi trường cho các đối tượng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh chế biến cũng như trong cộng đồng dân cư.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, giúp đỡ, ủng hộ đồng bào gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và cuộc sống, trung thực, làm việc có kế hoạch, khoa học.

- Năng động, làm việc khoa học, tôn trọng, biết lắng nghe ý kiến của người khác trong các mối quan hệ.
- Sẵn sàng hợp tác, chia sẻ cùng đồng nghiệp. 

- Thực hiện đúng các đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, cơ sở và địa phương.

- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tích cực rèn luyện về sức khỏe để đảm bảo công tác lâu dài.

- Đảm bảo chính xác, an toàn trong công việc.

* Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường làm việc tại các các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, thực hiện các công việc công nghệ, kĩ thuật xử lý môi trường, quản lý môi trường như:
- Sở Tài nguyên và môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường; Công ty môi trường đô thị.

- Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công thương.

- Các Viện; Trung tâm nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật môi trường; Các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường, quản lý chất lượng môi trường.

- Các ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

- Các công ty cấp nước sinh hoạt, trạm xử lý nước thải; Các công ty cung cấp thiết bị môi trường, hoá chất, tư vấn về môi trường.
- Công tác giảng dạy về công nghệ, kỹ thuật môi trường tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề, hoặc là nhân viên tại các phòng thí nghiệm phân tích trong lĩnh vực môi trường. 

8. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2700 giờ; tương đương: 106 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 510 giờ (tương đương: 26 tín chỉ); chiếm: 18,9% của khóa học.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2190 giờ  (tương đương: 80 tín chỉ); chiếm: 81,1 % của khóa học 
- Khối lượng lý thuyết: 671 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2029 giờ.
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	Kiến thức cơ bản:

+ Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin. Vận dụng đúng đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Hiểu biết về luật pháp của nhà nước.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

+ Có kiến thức về quản trị doanh nghiệp, marketting hay lập và quản lý dự án
	Kỹ năng nhận biết:

+ Phân biệt đúng các tình huống, vận dụng hợp lý các kiến thức về an ninh quốc phòng trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội nơi công tác và trong cộng đồng dân cư;

+ Biết tổ chức tập luyện một môn TDTT để nâng cao sức khoẻ cho bản thân phục vụ công tác và cuộc sống;

+ Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp thường gặp trong cuộc sống, nơi công tác và những biểu hiện của các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác;


	Làm việc độc lập:

+ Có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu cộng đồng.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và cuộc sống, trung thực, làm việc có kế hoạch, khoa học.

+ Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

+ Có năng lực khởi tạo doanh nghiệp.

	Các môn học chung: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam; Giáo dục thể chất; Kỹ năng giao tiếp ; Giáo dục an ninh – quốc phòng; pháp luật đại cương; Tiếng anh, Công nghệ thông tin cơ bản;

	510/26

	Bẳng TN kỹ sư cao đẳng
	

	
	Kiến thức cơ sở: 

+ Hiểu biết các kiến thức về khoa học kỹ thuật môi trường, hóa phân tích.
+ Có kiến thức về - Autocad và kỹ thuật điện cơ bản trong kỹ thuật môi trường.

+ Vận dụng các kiến thức về phân tích môi trường để đánh giá chất lượng môi trường
	Kỹ năng sử dụng:

+ Thực hiện được các nội dung thực hành, thí nghiệm môi trường cơ bản.
+ Áp dụng được các nguyên lý về quá trình công nghệ trong tính toán được công trình xử lý ô nhiễm.
+ Sử dụng được phần mềm Autocad, kỹ thuật điện trong thiết kế công trình xử lý ô nhiễm 

+ Sử dụng thành thạo một số dụng cụ, thiết bị phân tích môi trường cơ bản.
	Hướng dẫn, giám sát:

+ Giám sát được các bước trong thí nghiệm cơ bản.
+ Giám sát được  công nghệ trong thi công các công trình xử lý môi trường.
+ Giám sát việc sử dụng dụng cụ, thiết bị trong phân tích môi trường.
	- Cơ sở khoa học kỹ thuật môi trường; 
- Hoá phân tích; 

- Quá trình công nghệ môi trường
- Phân tích môi trường; 

- Autocad

- Kỹ thuật điện


	240/12

	
	

	
	Kiến thức chuyên môn:

+ Vận dụng các kiến thức về thủy lực, thủy văn, quá trình công nghệ môi trường vào giải thích các hiện tượng môi trường

+ Vận dụng các quá trình hoạt động của vi sinh vật vào giải thích nguyên lý công nghệ trong xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, không khí và đất.

+ Có kiến thức về hóa kỹ thuật môi trường, độc học môi trường, sinh thái môi trường,  đánh giá tác động môi trường và quản lý môi trường.

+ Có kiến thức về công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, tiếng ồn và chất thải rắn và xử lý ô nhiễm bằng biện pháp sinh học.
+ Mô tả được quy trình vận hành trạm xử lý nước thải.

+ Có các kiến thức về quan trắc, thống kê tài nguyên môi trường và phân tích đánh giá chất lượng môi trường.

- Có kiến thức tổng quan về cơ sở nhà máy, xí nghiệp, công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm tại cơ sở thực tế

- Có kiến thức chuyên sâu về 1 trong 3 lĩnh vực: Quản lý môi trường; Điều tra và quan trắc tài nguyên môi trường hay kinh tế môi trường


	Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

+ Áp dụng được các nguyên lý về thủy lực, thủy văn trong tính toán được công trình xử lý ô nhiễm.

+ Thực hiện được các thao tác thực hành, thực nghiệm về vi sinh vật môi trường.

+ Đánh giá được công tác quản lý môi trường tại đơn vị, từ đó có các đề xuất về chính sách, công nghệ,.., trong quản lý môi trường tại đơn vị. 

+ Tổ chức được các lớp tập huấn bảo vệ môi trường cho các đối tượng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh chế biến cũng như trong cộng đồng dân cư.

+ Tham gia thực hiện công tác quản lý môi trường ở đơn vị;

+ Tham gia tư vấn và lập phương án đánh giá tác động môi trường.

+ Sử dụng được tin học và các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý môi trường.

+ Có kỹ năng đánh giá, tham gia vận hành an toàn các thiết bị trong một số hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn.

+ Đánh giá được các công nghệ xử lý ô nhiễm phù hợp, từ đó tham gia xây dựng, thiết kế công nghệ xử lý ô nhiễm tại đơn vị.

+ Kỹ năng thực hiện quy trình quan trắc môi trường, đánh giá chất lượng môi trường.

+ Đánh giá được tính phù hợp của sơ đồ thiết kế mạng lưới cấp và thoát nước

+ Đánh giá việc sử dụng các dụng cụ, thiết bị phù hợp với công tác quan trắc.

+ Kỹ năng vận hành, quan trắc, sửa chữa thiết bị cơ bản,.. tại cơ sở thực tế

+ Có đầy đủ kỹ năng của một trong các lĩnh vực: Kỹ năng về lập kế hoạch quản lý, thực hiên công tác quản lý về tài nguyên  môi trường; Kỹ năng về điều tra quan trắc tài nguyên môi trường hoặc kỹ năng về quản lý kinh tế, kinh doanh, lập dự án về tài nguyên môi trường.
	Đánh giá:

+ Giám sát được  công nghệ trong thi công các công trình xử lý môi trường, và ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý môi trường.

+ Tham gia đánh giá được quy trình quản lý môi trường  tại đơn vị sản xuất.

+ Tham gia đánh giá được hiệu quả công nghệ xử lý môi trường của đơn vị.

+ Đánh giá được quy trình vận hành trạm xử lý nước thải từ đó đưa ra đề xuất hiệu quả.

+ Đánh giá được hiệu quả việc sử dụng các biện pháp công nghệ, sinh học trong xử lý môi trường.

+ Đánh giá được chất lượng thiết kế mạng lưới cấp và thoát nước

+ Đánh giá được công tác quan trắc, phân tích môi trường, thống kê tài nguyên môi trường

+ Đánh giá được hiệu quả công nghệ xử lý chất thải, khí thải, nước thải,..

+ Đánh giá được công tác quản lý môi trường tại cơ sở, địa phương.

+ Đánh giá được công tác  quản lý chất lượng môi trường, đánh giá, thống kê được tài nguyên môi trường.

+ Đánh giá được công tác quản lý kinh tế tài nguyên môi trường.
	-Thủy lực và thủy văn môi trường
-Vi sinh vật kỹ thuật môi trường

- Hoá kỹ thuật môi trường

- Độc học môi trường

- Sinh thái môi trường

- Đánh giá tác động môi trường

- Quản lý môi trường

- Công nghệ xử lý nước thải; 
- Công nghệ xử lý nước cấp;
 - Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn; - Công nghệ xử lý chất thải rắn

- Biện pháp sinh học xử lý môi trường

- Vận hành trạm xử lý nước thải; 
- Mạng lưới cấp và thoát nước

- Quan trắc môi trường

- Thực hành thống kê tài nguyên môi trường; 
- Thực hành phân tích và đánh giá môi trường

- Thực hành nghề nghiệp 1,2; 

- Thực tế tại cơ sở 1,2

- Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Quản lý tài nguyên môi trường dựa vào cộng đồng; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý môi trường; Công nghệ sản xuất sạch hơn

- Chỉ thị sinh học môi trường; Quan trắc tài nguyên môi trường; Mô hình hóa môi trường; Phân tích chất lượng môi trường

- Kinh tế môi trường; Lập và quản lý dự án; Quản trị doanh nghiệp; Marketting
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